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Những Đặc Điểm Được Lực Lượng Hành Pháp Bảo Vệ
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6.	 Bản Dạng Giới
7.	 Tình Trạng Vô Gia Cư
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10.	 Ngoại Hình
11.	 Đảng Phái Chính Trị
12.	 Chủng Tộc
13.	 Tôn Giáo
14.	 Giới Tính
15.	 Xu Hướng Tính Dục
16.	 Nguồn Thu Nhập 
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Nạn Nhân Bị Bạo Lực Gia Đình, 
Xâm Hại Tình Dục hoặc Bị Theo Dõi
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23 Đặc Điểm Được Bảo Vệ Theo Đạo Luật Nhân Quyền DC   

1.	 Tuổi Tác: Từ 18 tuổi trở lên

2.	� Màu Da: sắc tố da, bao gồm cả các biến dị về 
sắc tố da

3.	� Thông Tin Tín Dụng: bất kỳ văn bản, lời nói 
hoặc các hình thức giao tiếp khác về thông tin 
có liên quan tới sự uy tín của nhân viên, uy 
tín tín dụng, khả năng tín dụng, điểm tín dụng 
hoặc lịch sử tín dụng.

4.	� Khuyết Tật: khiếm khuyết về thể chất hoặc 
tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều 
hoạt động chính trong cuộc sống; khiếm khuyết 
thể chất có thể bao gồm khiếm thính, khiếm 
ngôn, khiếm thị và/hoặc khiếm khuyết thần 
kinh và tinh thần có thể bao gồm các khiếm 
khuyết về nhận thức và học tập 

5.	� Trách Nhiệm Gia Đình: hỗ trợ một cá nhân có 
quan hệ phụ thuộc hoặc quan hệ máu mủ hợp 
pháp, bao gồm nhưng không bị giới hạn ở con 
cái, cháu chắt và phụ huynh

6.	� Tình trạng Gia Đình: một người đang mang 
thai hoặc phụ huynh, người giám hộ hoặc người 
chăm sóc có tình trạng hợp pháp liên quan đến 
trẻ em dưới 18 tuổi

7.	� Bản Dạng Giới: danh tính, ngoại hình, biểu 
hiện hoặc hành vi giới tính của một người, bất 
kể giới tính được chỉ định khi sinh của người đó

8.	� Thông Tin Di Truyền: DNA hoặc khuynh 
hướng di truyền của một người , khuynh hướng 
di truyền của một thành viên trong gia đình; 
thông tin thu được từ xét nghiệm di truyền 
hoặc, hoặc tiền sử có thể chỉ ra khả năng hoặc 
nguy cơ cao về khuynh hướng di truyền của 
một người phát triển thành một căn bệnh, hội 
chứng hoặc tình trạng

9.	� Tình Trạng Vô Gia Cư: một người, gia đình 
hoặc người trẻ tuổi không có, bị mất hoặc sẽ 
sớm mất nơi ở cố định, thường xuyên và đầy 
đủ vào ban đêm

10.	� Tình Trạng Hôn Nhân: đã kết hôn, sống với bạn 
tìn, độc thân, ly thân hoặc góa và các tình trạng 
thường đi cùng với đặc điểm này, bao gồm cả tình 
trạng mang thai hoặc tình trạng làm cha mẹ

11.	� Trúng Tuyển Đại Học: được nhập học tại một 
trường cao đẳng, đại học hoặc một vài loại 
trường trung học cơ sở, chương trình thứ cấp, 
bao gồm cả chương trình dạy nghề

12.	� Quốc Gia Xuất Xứ: tiểu bang, đất nước hoặc 
tiểu bang của đất nước nơi mà một người hoặc 
tổ tiên của họ bắt nguồn từ đó

13.	� Ngoại Hình: ngoại hình bên ngoài, bất kể có 
liên quan tới danh tính hoặc biểu hiện, bao gồm 
màu tóc và kiểu tóc, lông mặt, hình xăm, kích 
thước hoặc hình dáng cơ thể, và khuyên sỏ trên 
thể, tuân theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của 
doanh nghiệp

14.	� Nơi Cư Trú Hoặc Kinh Doanh: vị trí địa ly của 
nhà ở hoặc nơi làm việc

15.	� Đảng Phái Chính Trị: tình trạng thuộc về 
hoặc ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào

16.	� Chủng tộc: phân loại hoặc liên kết dựa trên 
tổ tiên, dân tộc và/hoặc đặc điểm thể chất của 
một người

17.	� Tôn giáo: một tập hợp hoặc một hệ thống 
được thể chế về quan điểm, tín ngưỡng và các 
tập tục liên quan đến một thế lực hoặc thực thể 
siêu nhiên, hoặc một thứ tương đương trong 
các tín ngưỡng tách biệt, bao gồm cả sự hiện 
diện hoặc không hiện diện của sự tận tâm hoặc 
lòng mộ đạo đối với bất kỳ đức tin nào

18.	� Hồ Sơ Trục Xuất Đã Niêm Phong: hồ sơ trục 
xuất đã được Tòa Án Tối Cao DC niêm phong vì 
lý do cụ thể hoặc dựa theo tín hiệu bằng cách 
để người thuê nhà thể hiện rằng niêm phong 
được đảm bảo

19.	� Giới Tính: tình trạng nam, nữ hoặc liên giới về 
mặt sinh học bao gồm các tình trạng y tế và 
các quyết định về sức khỏe sinh sản kèm với 
điều này

20.	� Xu Hướng Tính Dục: sự thu hút về mặt tình 
cảm và/hoặc tình dục của một người đối với 
(những) người khác; bao gồm các loại quan hệ 
như vô ái, các quan hệ đa phu-đa thê phù hợp 
với đạo đức, quan hệ mở, đa ái, v.v.

21.	� Nguồn Thu Nhập: nguồn gốc tài chính cá 
nhân và chuyên môn của một người, bao gồm 
phiếu chọn nhà (Mục 8), các khoản tiền hỗ trợ 
khẩn cấp, Phụ Cấp Lợi Tức An Sinh, trợ cấp ly 
hôn và các chương trình quyền lợi khuyết tật

22.	� Là Nạn Nhân hoặc Người Thân Của Nạn 
Nhân Bị Bạo Lực Gia Đình, Xâm Hại Tình 
Dục hoặc Bị Theo Dõi (DVSOS): khi một 
người là nạn nhân hoặc người thân của nạn 
nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hoặc 
bị theo dõi

23.	� Là Nạn Nhân Của Xâm hại Gia Đình: một 
người, gia đình của họ hoặc thành viên trong 
gia đình là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm 
hại tình dục, theo dõi và/hoặc đối xử tàn độc 
với động vật của nạn nhân


